Cách xếp lương giáo viên THCS công lập theo Thông tư 03
Sau khi bộ phận chuyên môn xác định được hạng CDNN theo Thông tư 03 của các CBQL và giáo viên, đề nghị các thầy cô Hiệu trưởng chuyển hồ sơ qua bộ phận kế toán để xác định bậc lương và mốc thời gian nâng lương theo hướng dẫn như sau:

Tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật

“1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức quy định cụ thể như sau:
a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.
Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.
Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau:
Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.[…]”.
A. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở như sau:

Trường hợp 1: Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) có hệ số lương hiện nay từ 2,1 đến 4,89 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 như sau:

	Hạng III hiện nay (Hệ số lương– Bậc)
	Hạng III mới (Hệ số lương– Bậc)
	Nâng lương lần sau

	2,1 - 1
	2,34 - 1
	Theo quyết định cũ

	2,41 – 2
	2,67 - 2
	Theo quyết định cũ

	2,72 – 3
	3,00 - 3
	Theo quyết định cũ

	3,03 – 4
	3,33 - 4
	Theo quyết định cũ

	3,34 – 5
	3,66 – 5
	Từ ngày có quyết định xếp lương mới

	3,65 – 6
	3,66 – 5
	Theo quyết định cũ

	3,96 – 7
	3,99 – 6
	Theo quyết định cũ

	4,27 – 8
	4,32 – 7
	Theo quyết định cũ

	4,58 – 9
	4,65 – 8
	Theo quyết định cũ

	4,89 - 10
	4,98 - 9
	Theo quyết định cũ


Trường hợp 2: Giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) có hệ số lương 2,34 đến 4,98 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) có hệ số lương tương ứng 4,0 đến 6,38 như sau:
	Hạng II hiện nay (Hệ số lương – Bậc)
	Hạng II mới (Hệ số lương – Bậc)
	Nâng lương lần sau

	2,34 – 1
	4,00 - 1
	Từ ngày có quyết định xếp lương mới

	2,67 – 2
	
	

	3,00 – 3
	
	

	3,33 – 4
	
	

	3,66 – 5
	
	

	3,99 – 6
	4,00 - 1
	Theo quyết định cũ

	4,32 – 7
	4,34 - 2
	Theo quyết định cũ

	4,65 – 8
	4,68 – 3
	Theo quyết định cũ

	4,98 – 9
	5,02 – 4
	Theo quyết định cũ

	
	5,36 – 5
	

	
	5,70 – 6
	

	
	6,04 – 7
	

	
	6,38 – 8
	


Trường hợp 3: Giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) có hệ số lương 2,34 đến 4,98 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) có hệ số lương tương đương;

B. Đối với giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ hoặc các tiêu chuẩn của hạng II.
Trường hợp 1. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) có hệ sơ lương 2,1 đến 4,89 chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 (đại học) thì giữ nguyên mã số V.07.04.12 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Trường hợp 2. Trường hợp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) có hệ số lương 2,34 đến 4,98 do chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.04.31) nên bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) có hệ số lương tương đương theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.04.31) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) có hệ số lương 4,0 đến 6,38 mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

